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1 25202510414  Trần Thị Kim  Anh 22/04/2001 Quảng Bình 28CSC2

2 25203117464  Hoàng Thị An  Bình 25/07/2001 Nghệ An 28CSC2

3 24215207386  Nguyễn Chí  Công 20/05/2000 Bình Định 28CSC2

4 25212310418  Nguyễn Duy  Đồng 18/08/2001 Đăk Lăk 28CSC2

5 24215209453  Vũ Công  Đức 30/10/2000 Lâm Đồng 28CSC2

6 25202202532  Phan Thị Diễm  Hằng 11/09/2001 Quảng Ngãi 28CSC2

7 25203107917  Nguyễn Kim  Hằng 22/07/2001 Quảng Nam 28CSC2

8 25202600741  Nguyễn Ánh  Hồng 01/05/2001 Quảng Ngãi 28CSC2

9 25203108210  Phạm Thị Thanh  Hương 16/10/2001 Quảng Bình 28CSC2

10 24205203646  Nguyễn Đoàn Thúy  Hường 10/10/2000 Quảng Ngãi 28CSC2

11 25203108982  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 16/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28CSC2

12 25203316068  Phan Thị  Lan 01/05/2001 Quảng Bình 28CSC2

13 25203109839  Phạm Thị Ánh  Linh 27/03/2001 Quảng Nam 28CSC2

14 24202216719  Lê Thị Tuyết  Ngân 02/02/2000 Đà Nẵng 28CSC2

15 25203107798  Lê Khắc Thảo  Ngân 29/10/2001
Thừa Thiên

Huế
28CSC2

16 25202205579  Lê Như  Ngọc 11/05/2001 Quảng Nam 28CSC2

17 25207202361  Nguyễn Lực  Nguyên 04/01/2001 Bình Định 28CSC2

18 2320216004  Võ Nguyễn Yến  Nhi 25/10/1999 Bình Định 28CSC2

19 25202405876  Trần Thị  Nhi 28/10/2001 Quảng Nam 28CSC2

20 25203110373  Huỳnh Thị Ánh  Nhi 28/08/2001 Đà Nẵng 28CSC2

21 25202117279  Nguyễn Thị Thu  Phương 24/07/2001 Quảng Ngãi 28CSC2

22 24205208564  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 31/07/2000
Thừa Thiên

Huế
28CSC2

23 24212207295  Nguyễn Đức  Thiên 10/08/2000 Đà Nẵng 28CSC2

24 24203201148  Đoàn Ngọc Thuỷ  Tiên 04/03/2000 Kon Tum 28CSC2

25 25203216013  Nguyễn Thuỷ  Tiên 16/03/2001 Hồ Chí Minh 28CSC2

26 25207116001  Hồ Thị Ngọc  Trân 18/06/2001 Đà Nẵng 28CSC2

27 25203116995  Hoàng Thị Huyền  Trang 01/06/2001 Quảng Ngãi 28CSC2

28 25203317529  Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 23/05/2001 Thanh Hóa 28CSC2
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29 25213105749  Hồ Quốc  Trương 31/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28CSC2

30 25203115290  Nguyễn Thị  Tuyết 08/09/2001 Nghệ An 28CSC2

31 25203100799  Hoàng Thị Hải  Yến 05/11/2001 Đắk Lắk 28CSC2

32 25202117062  Nguyễn Huyền  Diệu 07/10/2001 Đà Nẵng 28CSC3

33 24205110102  Lê Mai  Hoa 28/02/2000 Đà Nẵng 27CBN1 Học ghép
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1 25217100076  Trần Quốc  Dũng 25/07/1998 Đà Nẵng 28CSC3

2 25208702377  Lê Thị Mỹ  Duyên 08/06/2001 Quảng Ngãi 28CSC3

3 25203111425  Lưu Thị Ngọc  Hà 13/03/2001 Quảng Trị 28CSC3

4 25202100959  Hồ Thị Thu  Hằng 19/08/2001 Đắk Lắk 28CSC3

5 25212104659  Nguyễn Phan Minh  Hiếu 28/08/2001 Đà Nẵng 28CSC3

6 25217203575  Phùng Văn  Hiếu 25/09/2001 Đà Nẵng 28CSC3

7 25213107288  Nguyễn Hoàng  Hùng 20/07/2001 Quảng Bình 28CSC3

8 25203204333  Phạm Quỳnh  Hương 22/08/2001 Quảng Nam 28CSC3

9 24203102120  Huỳnh Thị Mỹ  Linh 08/06/2000 Quảng Nam 28CSC3

10 25203315719  Lê Thị Khánh  Ly 31/08/2001 Nghệ An 28CSC3

11 25203101168  Võ Thị Hoa  Lý 20/03/2001 Quảng Trị 28CSC3

12 25208700214  Trần Thị Trúc  Mai 02/01/2001 Đắk Lắk 28CSC3

13 25208705882  Trần Thị Ánh  Mai 27/05/2001 Quảng Nam 28CSC3

14 27203122768  Trần Thị Ngọc  Mai 04/01/2003 Kon Tum 28CSC3

15 25218609280  Lê Hoàng  Minh 05/05/2000 Quảng Trị 28CSC3

16 25202700259  Lê Thị Huyền  My 14/02/2001 Thanh Hóa 28CSC3

17 25207108206  Nguyễn Thị Thúy  Nga 29/11/2001 Đà Nẵng 28CSC3

18 25202204786  Phạm Thị Yến  Nhi 23/06/2001 Hà Tĩnh 28CSC3

19 25208701673  Nguyễn Kiều  Oanh 14/06/2001 Đắk Lắk 28CSC3

20 25207101263
 Nguyễn Hoàng
Thanh

 Phương 28/01/2001 Phú Yên 28CSC3

21 25217101245  Hoàng Mạnh  Phương 13/08/2000 Đà Nẵng 28CSC3

22 25212107802  Lê Anh  Tài 04/08/1998 Quảng Trị 28CSC3

23 25207107797  Ngô Gia Khánh  Tâm 17/07/2000 Đà Nẵng 28CSC3

24 25213116301  Hà Nguyễn Quang  Thanh 12/02/2001 Đà Nẵng 28CSC3

25 25213216182  Lê Hứa Phú  Thịnh 09/06/2001 Đà Nẵng 28CSC3

26 25207101922  Nguyễn Thị Kim  Thùy 23/10/2001 Đà Nẵng 28CSC3

27 25207214924  Bùi Thị Ngọc  Trâm 03/09/2001 Đà Nẵng 28CSC3

28 25207214982  Dư Nguyễn Huyền  Trân 17/12/2001 Kon Tum 28CSC3
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29 25207108215  Huỳnh Hà Phương  Uyên 19/04/2001 Đà Nẵng 28CSC3

30 25208715458  Trần Tường  Vi 18/04/2001 Gia Lai 28CSC3

31 25208707883  Đặng Thục  Vy 26/07/2001 Đà Nẵng 28CSC3

32 25218707973  Hồ Thị Như  Ý 13/03/2001 Quảng Nam 28CSC3

33 25203302051  Trần Thị Luyến  Ái 18/02/2001 Quảng Nam 28SSC3
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1 25202203570  Võ Thị Lan  Anh 08/03/2001 Quảng Bình 28SSC3

2 25207202951
 Phạm Nguyễn
Quỳnh

 Anh 20/10/2001 Đà Nẵng 28SSC3

3 26202926062  Nguyễn Thị Nguyệt  Ánh 22/04/2002 Đắk Lắk 28SSC3

4 25207105465  Trần Vĩ Quế  Chinh 28/06/2001 Quảng Bình 28SSC3

5 25217207378  Nguyễn Hoàng Huy  Chương 20/06/2001 Quảng Nam 28SSC3

6 25203311444  Tô Thị Ngọc  Hà 28/07/2001 Yên Bái 28SSC3

7 25202201285  Cao Thị Lệ  Hằng 02/02/2001 Hà Tĩnh 28SSC3

8 25207203829  Đặng Thị Thu  Hiền 05/12/2001 Đà Nẵng 28SSC3

9 25203316941  Nguyễn Thị  Hiếu 22/08/2001 Nghệ An 28SSC3

10 25211603775  Nguyễn Gia  Khánh 24/12/2001 Đà Nẵng 28SSC3

11 26202126951  Nguyễn Thị  Linh 03/01/2002
Thừa Thiên

Huế
28SSC3

12 25207103695  Trần Thị  Mỹ 19/12/2001 Đắk Lắk 28SSC3

13 25202200360  Mai Huỳnh Thuý  Ngân 16/03/2001 Quảng Ngãi 28SSC3

14 26202127314  Nguyễn Thu  Ngân 19/08/2002 Đà Nẵng 28SSC3

15 25203309010  Trương Thi Bích  Ngọc 30/07/2001 Quảng Nam 28SSC3

16 25217109048  Phạm Văn  Nhật 30/05/2001 Quảng Nam 28SSC3

17 25207103708  Đặng Ý  Nhi 21/04/2001 Đà Nẵng 28SSC3

18 25217109861  Đặng Vinh  Quang 11/11/2000 Bình Định 28SSC3

19 25212204673  Đỗ Minh  Quốc 14/05/2001 Đà Nẵng 28SSC3

20 24217215985  Trần Xuân  Quỳnh 27/06/2000 Đắk Lắk 28SSC3

21 26203532798  Hồ Như  Quỳnh 04/11/2002 Quảng Trị 28SSC3

22 26203535114  Nguyễn Thị  Thành 02/01/2002 Nghệ An 28SSC3

23 25203307307  Trương Thị Hiếu  Thảo 31/07/2001 Quảng Nam 28SSC3

24 25217115775  Trần Phan Huy  Thiện 07/12/2001 Đà Nẵng 28SSC3

25 25202208558  Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 16/03/2001 Đắk Lắk 28SSC3

26 25202215849  Phạm Thị Phương  Trinh 17/11/2001 Đà Nẵng 28SSC3

27 25203315757  Huỳnh Thị Phương  Trinh 18/08/2001 Đà Nẵng 28SSC3

28 26203535371  Hồ Thùy  Trinh 22/10/2002 Đắk Lắk 28SSC3
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29 25203302050
 Nguyễn Huỳnh
Thanh

 Trường 22/03/2001 Quảng Nam 28SSC3

30 25202209125  Phan Thị Thục  Uyên 09/07/2001 Quảng Trị 28SSC3

31 26202926061  Phạm Thị Thu  Uyên 22/03/2002 Đắk Lắk 28SSC3

32 26202928757  Võ Khánh  Vi 24/01/2002 Đà Nẵng 28SSC3

33 26208620783  Nguyễn Thị Tường  Vy 12/03/2002 Đắk Lắk 28SSC3
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